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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ NAM
Số:        /TTr-UBND
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nam, ngày       tháng      năm 2024



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hà nh văn bản quy phạm pháp luật; Số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12  năm 2020 của Chính phủ; Số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025".

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh số học sinh tốt nghiệp THCS sau khi phân luồng  học tiếp lên trình độ trung cấp hầu hết tham gia học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp nghề kết hợp với học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đã tăng dần qua các năm
. Tuy nhiên thực tế hiện nay số học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đa số có học lực trung bình, số có lực học tốt đăng ký học nghề rất ít. Nhiều học sinh thuộc diện gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Như vậy để tiếp tục làm tốt công tác phân luồng, thu hút học sinh vào học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, thì việc hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, học phí học trình độ cao đẳng cho học sinh, sinh viên là cần thiết để giảm bớt khó khăn cho người học nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí đào tạo đáp ứng nhu cầu, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng có 26 nghề, các ngành nghề chủ yếu thuộc các nhóm ngành, nghề: Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh; Khoa học; Kỹ thuật và công nghệ thông tin ; Sản xuất, chế biến và xây dựng; Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y; Sức khỏe; Dịch vụ, du lịch và môi trường...các nghề phù hợp, đáp ứng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tới.

Xuất phát từ thực tiễn trên, giai đoạn 2023- 2025 cần có chính sách đặc thù của tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp. Việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026 là rất cần thiết nhằm phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia học nghề nhằm tăng số lượng lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng trong lực lượng lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp. Chính sách hỗ trợ học nghề tạo cơ hội cho nhiều học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, góp phần vào việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhân lực có tay nghề cao của doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng tích cực, đóng góp vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI của tỉnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.
Đạt tỷ lệ chỉ tiêu phân luồng 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng giai đoạn 2020-2025. 

III. PHẠM VI ĐIỂM CHÍNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định tại Nghị quyết này áp dụng trong phạm vi tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (nơi thường trú tại tỉnh Hà Nam) học tiếp lên trình độ trung cấp kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Sinh viên (nơi thường trú tại tỉnh Hà Nam) học trình độ cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuộc các nhóm ngành, nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh (sau đây gọi là nhóm ngành, nghề khuyến khích đào tạo), gồm: 

- Kỹ thuật và công nghệ thông tin;
- Dịch vụ, du lịch;

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.

1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

- Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp nghề kết hợp với học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đã tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay số học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đa số có học lực trung bình, số có lực học tốt đăng ký học nghề rất ít. Nhiều học sinh thuộc diện gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Như vậy để tiếp tục làm tốt công tác phân luồng, thu hút học sinh vào học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, thì việc hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, học phí học trình độ cao đẳng cho học sinh, sinh viên là cần thiết để giảm bớt khó khăn cho người học nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí đào tạo đáp ứng nhu cầu, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
- Về chính sách phân luồng: Sở Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện tuy nhiên kết quả hiện nay chưa đạt mục tiêu đề ra. 

1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Các giải pháp:

- Hỗ trợ chi tiền đóng học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng đối với học sinh; miễn giảm giá vé dịch vụ công cộng học sinh, sinh viên..

b) Đánh giá tác động

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Đối với đối tượng thụ hưởng: tạo điều kiện thuận lợi để người học có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, có khả năng tạo được việc làm ngay; giảm bớt chi phí học tập, sớm được làm việc với thu nhập ổn định, gắn bó với doanh nghiệp. 

+ Đối với cơ quan quản lý: Các nội dung của chính sách chưa được quy định tại văn bản của trung ương, không có văn bản được giao nhưng phù hợp với thực tiễn và tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Việc ban hành chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở pháp lý được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Tác động về kinh tế xã hội: Góp phần thúc đẩy nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh; Việc điều chỉnh mở rộng phạm vi đối tượng đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tác động tích cực đến hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (duy trì hoạt động thường xuyên, cung cấp ra thị trường những lao động có tay nghề phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh); Góp phần giảm nhẹ áp lực thiếu hụt lao động, đặc biệt là khó khăn trong công tác tìm kiếm, thu hút lao động có tay nghề phù hợp;
- Tác động về giới: Việc quy định chính này đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không phân biệt đối xử về giới và không có tác động về giới. 

- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026, giúp xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách, phù hợp với việc liên thông thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp thủ tục được thực hiện chính xác, nhanh gọn.
1.3. Lựa chọn giải pháp

- Hỗ trợ tiền đóng học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hằng tháng bằng mức học phí phải nộp (theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của HĐND tỉnh Hà Nam hằng năm).
- Hỗ trợ học phí học trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc nhóm ngành,  nghề khuyến khích đào tạo: mức hỗ trợ bằng 40% mức trần học phí từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định hiện hành của Chính phủ
- Hỗ trợ theo số tháng thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học đối với sinh viên học trình độ cao đẳng, không quá 09 tháng/năm học đối với học sinh học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

- Số tháng được hỗ trợ bằng số tháng học thực tế của chương trình đào tạo nhưng không quá 30 tháng/khóa học đối với trình độ cao đẳng; không quá 27 tháng/khóa học đối với Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
- Thời gian thực hiện chính sách: từ năm học 2024-2025 đến hết năm học 2025-2026. Học sinh được tuyển sinh trong các năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026 sẽ được hỗ trợ đến khi kết thúc khóa học. Học sinh được tuyển sinh từ các năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 được hưởng hỗ trợ các năm học còn lại của khóa học trong thời gian thực hiện chính sách. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.

1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

Tuy các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp đã được thông tin, tuyên truyền tới doanh nghiệp, người học nhưng số lượng tham gia học nghề chưa cao, nhất là trình độ cao đẳng. Như vậy để tiếp tục làm tốt công tác phân luồng, thu hút học sinh vào học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, thì việc hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, học phí học trình độ cao đẳng cho học sinh, sinh viên là cần thiết để giảm bớt khó khăn cho người học nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí đào tạo đáp ứng nhu cầu, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
- Về chính sách phân luồng: Sở Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện tuy nhiên kết quả hiện nay chưa đạt mục tiêu đề ra. 

- Giảm nhẹ về chi phí cho việc học trình độ cao đẳng, tạo điều kiện cho người học lựa chọ vào học.

1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Các giải pháp:

- Thực hiện chính sách tín dụng giáo dục; Hỗ trợ tiền đóng học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng đối với học sinh; miễn giảm giá vé dịch vụ công cộng học sinh, sinh viên..

b) Đánh giá tác động

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Đối với đối tượng thụ hưởng: tạo điều kiện thuận lợi để người học có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, có khả năng tạo được việc làm ngay; giảm bớt chi phí học tập, sớm được làm việc với thu nhập ổn định, gắn bó với doanh nghiệp. 

+ Đối với cơ quan quản lý: Các nội dung của chính sách chưa được quy định tại văn bản của trung ương, không có văn bản được giao nhưng phù hợp với thực tiễn và tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Việc ban hành chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở pháp lý được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Tác động về kinh tế xã hội: Góp phần thúc đẩy nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh; Việc điều chỉnh mở rộng phạm vi đối tượng đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tác động tích cực đến hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (duy trì hoạt động thường xuyên, cung cấp ra thị trường những lao động có tay nghề phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh); Góp phần giảm nhẹ áp lực thiếu hụt lao động, đặc biệt là khó khăn trong công tác tìm kiếm, thu hút lao động có tay nghề phù hợp;
- Tác động về giới: Việc quy định chính này đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không phân biệt đối xử về giới và không có tác động về giới. 

- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026, giúp xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách, phù hợp với việc liên thông thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp thủ tục được thực hiện chính xác, nhanh gọn.
1.3. Lựa chọn giải pháp

- Hỗ trợ tiền đóng học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hằng tháng bằng mức học phí phải nộp (theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của HĐND tỉnh Hà Nam hằng năm).
- Hỗ trợ học phí học trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc nhóm ngành,  nghề khuyến khích đào tạo: mức hỗ trợ bằng 40% mức trần học phí từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định hiện hành của Chính phủ
- Hỗ trợ theo số tháng thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học đối với sinh viên học trình độ cao đẳng, không quá 09 tháng/năm học đối với học sinh học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

- Số tháng được hỗ trợ bằng số tháng học thực tế của chương trình đào tạo nhưng không quá 30 tháng/khóa học đối với trình độ cao đẳng; không quá 27 tháng/khóa học đối với Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
- Thời gian thực hiện chính sách: từ năm học 2024-2025 đến hết năm học 2025-2026. Sinh viên được tuyển sinh trong các năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026 sẽ được hỗ trợ đến khi kết thúc khóa học. Sinh viên được tuyển sinh từ các năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 được hưởng hỗ trợ các năm học còn lại của khóa học trong thời gian thực hiện chính sách. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh tự cân đối trong Kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thời gian dự kiến: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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- TT Tỉnh ủy;
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- Lưu: VT, VXNV.
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Trần Xuân Dưỡng


PHỤ LỤC

HỒ SƠ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …./…./2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí

a) Đơn đề nghị hỗ trợ học phí 

- Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, học ở cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập: mẫu số 01; đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ học phí học Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông, học ở cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục: mẫu số 02;

- Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ học phí học trình độ cao đẳng ở các cơ sở GDNN công lập: mẫu số 03; đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ học phí học trình độ cao đẳng ở các cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục: mẫu số 04;

b) Giấy tờ chứng minh nơi thường trú: Căn cước công dân hoặc Căn cước, …
Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ Căn cước công dân, căn cước,… mà thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư thì học sinh, sinh viên không phải nộp giấy tờ chứng minh nơi thường trú.”
2. Trình tự thực hiện

Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, học sinh, sinh viên ở các cơ sở GDTX và cơ sở GDNN thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí theo quy định tại phụ lục này gửi cơ sở GDTX hoặc cơ sở GDNN đang học theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử.
3. Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ
a) Đối với cơ sở GDTX công lập và cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học phí, Thủ trưởng cơ sở GDTX công lập và cơ sở GDNN công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh, sinh viên đề nghị hỗ trợ học phí theo mẫu số 05 gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu số 06 trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hằng năm;

b) Đối với cơ sở GDNN công lập (không trực thuộc tỉnh) đóng trên địa bàn tỉnh: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học phí, Thủ trưởng cơ sở GDNN công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách sinh viên đề nghị hỗ trợ học phí theo mẫu số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu số 06 trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hằng năm;

c) Đối với cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học phí của người học, cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục có trách nhiệm cấp cho người học giấy xác nhận theo mẫu số 07.

d) Đối với cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học phí, Thủ trưởng cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục có trách nhiệm xác nhận hồ sơ hỗ trợ học phí đối với người học; đồng thời lập danh sách người học được hỗ trợ học phí theo mẫu số 05 gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người học thường trú để thực hiện theo quy định.

4. Cơ chế hỗ trợ học phí

a) Việc hỗ trợ học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do hỗ trợ học phí;

b) Đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập: nhà nước thực hiện cấp bù tiền hỗ trợ học phí thông qua các cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (áp dụng đối với các cơ sở GDNN công lập không trực thuộc tỉnh);

c) Đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục: nhà nước thực hiện hỗ trợ học phí trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) của  học sinh, sinh viên.

d) Việc cấp bù hoặc chi trả kinh phí hỗ trợ học phí được cấp đủ theo năm học: không quá 09 tháng/năm đối với người học Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông; không quá 10 tháng/năm đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và thực hiện chi trả cho người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận tiền chi trả hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

đ) Không áp dụng chế độ hỗ trợ học phí trong thời gian người học bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung. Trường hợp người học phải dừng học; học lại, lưu ban (không quá một lần) do ốm đau, tai nạn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng không do kỷ luật hoặc tự thôi học thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định và tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này;

5. Phương thức cấp bù tiền hỗ trợ học phí đối với các cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập

a) Kinh phí thực hiện cấp bù tiền hỗ trợ học phí cho cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập được ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo hình thức giao dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Khi giao dự toán cho các cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí theo quy định của Nghị quyết này đang theo học tại cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập;

b) Cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hồ sơ rút dự toán bao gồm: (i) Quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền giao đối với kinh phí cấp bù tiền hỗ trợ học phí; (ii) Quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ học phí của cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập kèm danh sách, tổng hợp đề nghị cấp bù tiền hỗ trợ học phí (gồm các nội dung: Họ tên, đối tượng, tổng số học sinh thuộc diện được hỗ trợ học phí hiện đang theo học tại trường, mức thu học phí của nhà trường, mức học phí hỗ trợ và kinh phí đề nghị cấp bù) và toàn bộ hồ sơ xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ học phí; (iii) Giấy rút dự toán theo quy định để rút dự toán kinh phí cấp bù tiền hỗ trợ học phí;

Kho bạc Nhà nước căn cứ Hồ sơ rút dự toán thực hiện kiểm soát và chuyển tiền vào tài khoản thu học phí của cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và không vượt quá dự toán do cơ sở giáo dục đề nghị rút.

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền hỗ trợ học phí cho cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập được chuyển và hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở này và được tự chủ sử dụng theo số lượng thực tế đối tượng được cấp bù và quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp dự toán giao thực hiện cấp bù tiền hỗ trợ học phí cho cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập cao hơn số lượng đối tượng thụ hưởng thực tế và mức cấp bù theo quy định của Nghị quyết này thì cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập báo cáo cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định hiện hành.

6. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ học phí đối với người học ở cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục
a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; sinh viên đang học tại các các cơ sở GDTX tư thục, cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh;

b) Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh, sinh viên chưa nhận tiền cấp bù hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

c) Kho bạc Nhà nước căn cứ (i) Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (trong đó ghi rõ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí); (ii) chứng từ chuyển tiền; thực hiện tạm ứng cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả cho đúng đối tượng được hỗ trợ học phí; sau khi chi trả thực hiện thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và Bảng kê chứng từ tạm ứng/thanh toán để thanh toán tạm ứng cho đơn vị.

7. Lập dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ

7.1. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ học phí cho các cơ sở GDTX công lập, cơ sở GDNN công lập
a) Cơ sở GDTX công lập căn cứ mức thu học phí theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định và số lượng đối tượng được hỗ trợ học phí để lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị cấp bù tiền học phí hỗ trợ (kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị quyết này) như sau: 

- Đối với cơ sở GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 

- Đối với cơ sở GDTX trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện;

b) Cơ sở GDNN công lập căn cứ mức hỗ trợ học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo của trường theo quy định tại Nghị quyết này và số lượng đối tượng hỗ trợ học phí lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị cấp bù tiền học phí hỗ trợ (kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị quyết này) như sau: 

- Đối với cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý: gửi cơ quan dự toán cấp trên thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 

- Đối với cơ sở GDNN công lập (không thuộc tỉnh quản lý) đóng trên địa bàn tỉnh: gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện;

7.2. Kinh phí hỗ trợ học phí cho người học tại các cơ sở GDTX tư thục; cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: Căn cứ mức thu học phí theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định và số lượng đối tượng được hỗ trợ học phí học ở các cơ sở GDTX tư thục tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh để lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị cấp bù tiền học phí hỗ trợ (kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị quyết này); căn cứ mức hỗ trợ học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo theo quy định tại Nghị quyết này, số lượng đối tượng được hỗ trợ học phí học ở các cơ sở GDNN tư thục, cơ sở hoạt động GDNN tư thục tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh để lập danh sách xây dựng dự toán kinh phí đề nghị cấp bù tiền học phí hỗ trợ (kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị quyết này); thẩm định, tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. Đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí.

7.3. Căn cứ báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp số đối tượng, nhu cầu kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí.



Mẫu số: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục      nghề nghiệp công lập)
Kính gửi: .........(1)....................................................................................

Họ và tên (viết chữ in hoa có dấu):………………......…………………

Sinh ngày ……………tháng …..………….năm……………(Ghi bằng số)

Nơi thường trú:


Số giấy CMND (hoặc CCCD):


ngày cấp…./……/……..nơi cấp


Hiện đang theo học: trung cấp ……(2)………. kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại: (3)


Khóa:…………………..Lớp……………………………

Thời gian đào tạo của khóa học: từ tháng… năm .…..đến tháng…..năm…...

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí (học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) theo Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND ngày     /   /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	
	Ngày….tháng….năm……..
Người viết đơn
 (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1) và (3): ghi tên cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang học

               (2): ghi tên nghề đang được đào tạo

                                                                                                              Mẫu số: 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại cơ sở giáo dục thường xuyên dân lập, tư thục)
Kính gửi: .........(1)....................................................................................
Họ và tên (viết chữ in hoa có dấu):……………….......…………………

Sinh ngày ……………tháng …..………….năm……………(Ghi bằng số)

Nơi thường trú:


Số giấy CMND (hoặc CCCD):
ngày cấp…./……/…nơi cấp


Họ tên cha/mẹ sinh viên:


Nơi thường trú (ghi đầy đủ):


Xã (Phường):.................................................... Huyện Quận):......................

Tỉnh (Thành phố): ..........................................

Hiện đang theo học: trung cấp ……(2)………. kết hợp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại: (3)


Thời gian đào tạo của khóa học: từ tháng… năm .…..đến tháng…..năm…...

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí (học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) theo Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND ngày     /   /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	
	Ngày….tháng….năm……..
Người viết đơn
 (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1) và (3): ghi tên cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang học


      (2): ghi tên nghề đang được đào tạo

Mẫu số: 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
 (Dùng cho sinh viên học cao đẳng tại các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp công lập)
Kính gửi: .........(1)....................................................................................

Họ và tên (viết chữ in hoa có dấu):..........................................................

Sinh ngày ……………tháng …..………….năm……………(Ghi bằng số)

Số giấy CMND (hoặc CCCD):...........ngàycấp…./……/…….nơi cấp....

Lớp:.................................... Khóa:................................................ Khoa:............................

Mã số sinh viên:


Tên nghề đào tạo: (2)


Trình độ đào tạo: cao đẳng


Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí (học trình độ cao đẳng hệ chính qui) theo Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND ngày     /   /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	
	Ngày….tháng….năm……..
Người viết đơn
 (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1): ghi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang học


      (2): ghi tên nghề đang được đào tạo
Mẫu số: 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Dùng cho sinh viên học cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục)
Kính gửi: .......................(ghi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang học)

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Số giấy CMND (hoặc CCCD)………….ngày cấp…./……/……..nơi cấp....
……………………………………………………………………………….
Lớp:...................................Khóa ……………… Khoa:


Mã số sinh viên:..............................................................................................

Họ tên cha/mẹ sinh viên:


Nơi thường trú:................................................................................................

Xã (Phường): 
 Huyện (Quận): .............................................. 
Tỉnh (Thành phố): ..........................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí học trình độ cao đẳng hệ chính quy theo Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND ngày     /   /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	
	..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 5

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/giáo dục thường xuyên…..
DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM...
	TT
	Nội dung
	Số đối tượng được hỗ trợ học phí
	Mức hỗ trợ học phí/tháng
	Số tháng hỗ trợ
	Tổng KP cấp bù tiền hỗ trợ học phí
	Ghi chú

	
	Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm ngành...
	.. 
	.. 
	.. 
	 ..
	 .

	 
	…
	.. 
	.. 
	 ..
	.. 
	.. 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…..
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT
	 ..
	 ..
	 ..
	.. 
	 ..

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	..., ngày.... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 


 
Mẫu số: 06

Sở (địa phương)………..................................................
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN HỖ TRỢ HỌC PHÍ
NĂM...
	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/giáo dục thường xuyên
	Số đối tượng được hỗ trợ học phí
	Tổng dự toán kinh phí
	Ghi chú

	1
	Trường...
	 
	 
	 

	2
	...........
	 
	 
	 

	3
	Trung tâm GDNN-GDTX...
	 
	 
	 

	…
	 ................
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


 

Mẫu số: 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
GIẤY XÁC NHẬN
(Dùng cho các cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục)
Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và xã hội (huyện, thị xã, thành phố….)

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục xác nhận
Trường:....................................................................................................................

Xác nhận em:............................................., ngày , tháng, năm sinh……………... 

Số giấy CMND (hoặc CCCD)………….ngày cấp…./……/……..nơi cấp……….

Hiện đang học tại lớp............................ Học kỳ:.............. Năm học:......................

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, có sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tư thục xác nhận
Trường:....................................................................................................................

Xác nhận anh/chị: ........................................, ngày , tháng, năm sinh……………

Số giấy CMND (hoặc CCCD)………….ngày cấp…./……/……..nơi cấp……….

Hiện là sinh viên năm thứ ........  Học kỳ: ................... Năm học…………………

Khoa.............. khóa ……………. , thời gian khóa học..................(năm).

Hình thức đào tạo: .......................................................................  (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...), trình độ:……………., nghề:……………thuộc nhóm, ngành nghề:……………………………………

Kỷ luật:....................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ………………. đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND ngày     /   /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	  
	..., ngày.... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 


DỰ THẢO








� Năm học 2020-2021: 1.684 người, năm học 2021-2022: 2.201 người, năm học 2022-2023: 2.401 người





